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TT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh Khóa học Ngành học 

Điểm  

học tập 

Xếp 

loại 

 KQRL 

1 20020113 Trần Ngọc Trúc Linh 05/05/2002 QH-2020 Công nghệ thông tin 3,88 Xuất sắc 

2 20020034 Trương Minh Trí 05/03/2002 QH-2020 Công nghệ thông tin 3,83 Xuất sắc 

3 20020114 Nguyễn Thị Mai Loan 15/06/2002 QH-2020 Công nghệ thông tin 3,77 Xuất sắc 

4 20020117 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 15/06/2002 QH-2020 Công nghệ thông tin 3,73 Xuất sắc 

5 20020423 Nguyễn Thị Hường 02/10/2002 QH-2020 Công nghệ thông tin 3,70 Xuất sắc 

6 20020485 Phạm Thị Kiều Trang 03/04/2002 QH-2020 Công nghệ thông tin 3,68 Xuất sắc 

7 20020054 Trịnh Ngọc Huỳnh 5/4/2002 QH-2020 Công nghệ thông tin 3,67 Xuất sắc 

8 20021593 Hoàng Anh Tuấn 29/8/1995 QH-2020 Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông 3,66 Xuất sắc 

9 20020116 Nguyễn Tiến Quang 29/04/2002 QH-2020 Công nghệ thông tin 3,66 Xuất sắc 

10 20021482 Đặng Tuấn Anh 09/11/2002 QH-2020 Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông 3,62 Xuất sắc 

11 20020001 Lương Sơn Bá 07/08/2002 QH-2020 Công nghệ thông tin 3,61 Xuất sắc 

12 20020203 Phạm Gia Linh 26/12/2002 QH-2020 Công nghệ thông tin 3,53 Xuất sắc 



TT 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên Ngày sinh Khóa học Ngành học 

Điểm  

học tập 

Xếp 

loại 

 KQRL 

13 20020811 Đỗ Tùng Lâm 25/05/2002 QH-2020 Kỹ thuật năng lượng 3,50 Xuất sắc 

14 20020163 Nguyễn Hà Phương Thùy 09/09/2002 QH-2020 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 3,49 Xuất sắc 

15 20020803 Phạm Quang Hưng 16/10/2002 QH-2020 Kỹ thuật năng lượng 3,47 Tốt 

16 20021514 Phí Văn Đông 25/11/2002 QH-2020 Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông 3,46 Xuất sắc 

17 20020845 Hán Thị Thu 05/11/2002 QH-2020 Kỹ thuật năng lượng 3,45 Xuất sắc 

18 20020761 Nguyễn Đức Chung 17/07/2002 QH-2020 Kỹ thuật năng lượng 3,45 Xuất sắc 

19 20020580 Nguyễn Tiến Đăng 28/07/2002 QH-2020 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 3,38 Tốt 

20 20020835 Trần Ái Sương Sương 26/06/2002 QH-2020 Kỹ thuật năng lượng 3,31 Giỏi 

21 20020052 Nguyễn Huy Hoàng 11/05/2002 QH-2020 Công nghệ thông tin 3,28 Xuất sắc 

22 20020414 Vũ Huy Hoàng 18/08/2002 QH-2020 Công nghệ thông tin 3,25 Xuất sắc 

23 20020596 Nguyễn Đình Ngọ 20/2/2002 QH-2020 Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 3,23 Tốt 

24 20020788 Nguyễn Việt Hoàn  21/12/2002 QH-2020 Kỹ thuật năng lượng  3,23 Xuất sắc  

25 20021517 Ngô Minh Đức 18/04/2002 QH-2020 Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông 3,22 Xuất sắc 

Ấn định danh sách có 25 sinh viên./. 


